
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)   
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa đổi, 

bổ sung thủ tục 

hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 

Cấp Thẻ giám định viên 

quyền đối với giống cây 

trồng (1.012001.H42) 

Quyết định cấp Thẻ giám định 

viên: 13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  

2 

Cấp lại Thẻ giám định 

viên quyền đối với giống 

cây trồng (1.012002.H42) 

- Quyết định cấp lại Thẻ giám 

định viên: 08 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

- Trường hợp Thẻ giám định 

viên quyền đối với giống cây 

trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương gây ra: 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu của 

người được cấp Thẻ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  

3 

Thu hồi Thẻ giám định 

viên quyền đối với giống 

cây trồng theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân  

(1.011999.H42) 

Kể từ ngày nhận được yêu cầu 

thu hồi đến khi người được cấp 

Thẻ có ý kiến: 13 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  



2 
 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa đổi, 

bổ sung thủ tục 

hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

4 

Cấp Giấy chứng nhận tổ 

chức giám định quyền đối 

với giống cây trồng  

(1.012003.H42) 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định quyền đối với 

giống cây trồng: 13 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định quyền 

đối với giống cây trồng 

(1.012004.H42) 

- Quyết định Cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám định quyền 

đối với giống cây trồng: 08 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ.  

- Trường hợp Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định quyền đối với 

giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu của tổ chức giám định quyền 

đối với giống cây trồng. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  

6 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định quyền 

đối với giống cây trồng 

theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân 

(1.012000.H42) 

Kể từ ngày nhận được yêu cầu 

thu hồi đến khi tổ chức được cấp 

Giấy chứng nhận có ý kiến: 13 

ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không  X 

Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 

của Chính phủ. 

X  

   



3 
 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TT Mã TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 1.011998.H42 
Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám 

định quyền đối với giống cây trồng 
Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. 
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